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KHÔNG AI CÓ ĐỦ TIỀN 

ĐỂ TRẢ CHO VIỆC LÃNG PHÍ THỨC ĂN
Để có thể tồn tại trong tình hình giá thức ăn chăn nuôi đang tăng cao, chúng ta đều hạn chế tối đa việc lãng phí thức ăn, để giảm giá thành sản xuất xuống thấp nhất – JOHN CARR  ( Tiến sĩ Iohn Carr là nhà tư vấn về heo của nước Úc, email: john@protec.com.au).

Trong tình hình giá thức ăn cho chăn nuôi ở mức cao, việc hạn chế tối đa lãng phí thức ăn là điều hết sức cần thiết. ước tính mỗi trang trại lãng phí 10% trên tổng số thức ăn. Như vậy, cứ cho là một trang trại  có 250 nái thì lượng thức ăn lãng phí hàng năm là 150 tấn (trên toàn trại - một heo nái đến tuổi sinh sản trung bình tiêu thụ 6.3 tấn thức ăn mỗi năm).

Sự lãng phí thức ăn xảy ra trong suốt quá trình,từ cánh đồng đến ruột thẳng của heo! Điều này cho thấy tại một vài nơi, sự lãng phí thức ăn xảy ra trong các trang trại, dù lớn hay nhỏ tập trung chủ yếu là do việc thực hiện quản lý lãng phí thức ăn còn đơn giản.


Giảm sự lãng phí thức ăn xuống một nửa có thể giảm gián thành 0.08 -9 AUD/kg (0.06USD/kg) hoặc 6.30 AUD (4.90 USD) mỗi con heo (theo tiêu chuẩn của Úc - mỗi con heo khoảng 70kg). Có thể có sự khác nhau giữa lợi nhuận và sự hao hụt ở vài trang trại. Cách tính:7.5 tẫn 377 AUD (295 USD) là lượng thức ăn trung bình khi phân chia theo khối lượng chính xác (250 x 20 x 70).

Thức ăn lãng phí ở đâu?
1. Hệ thống phân phối và dự trữ thức ăn
Quản lý thùng chứa thức ăn
Tránh việc lãng phí không cần thiết trong quá trình làm sạch thùng chứa thức ăn. Tránh làm đổ thức ăn ra ngoài, vì sẽ khuyến khích các loại gặm nhấm và sâu bọ đến – chúng sẽ san sẻ lượng thức ăn với vật nuôi. Kiểm tra hàng ngày và thường xuyên bên ngoài, bên trong của thùng chứa thức ăn và hệ thống phân phối chúng.

· Thiếu thức ăn
Quản lý và nắm rõ lượng thức ăn trong thùng chứa, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu thức ăn. Nếu những con heo không được cho ăn trong vòng 24 giờ, chúng có thể bị loét dạ dầy. Kết quả là dẫn đến khả năng tiêu hoá kém cũng như xuất huyết bao tử - điều này xảy ra do nguyên nhân lãng phí thức ăn thường xuyên. Heo không được cho ăn hơn 6 tiếng là cực kỳ phổ biến ở những trang trại chăn nuôi - điều này cũng thường xảy ra ít nhất 1 lần trong những giai đoạn chăn nuôi.

· Dự trữ thức ăn

Thức ăn nhão không nên để ở những nơi có nhiệt độ quá cao, nếu không nó sẽ trở nên ôi thui. Môi trường để dự trữ thức ăn cho những loại thức ăn nhão là môi trường có nhiệt độ đủ nóng, điều đó giúp việc cho ăn cũng dễ dàng hơn.

· Xe đẩy thức ăn

Nếu thức ăn được di chuyển quanh trang trại bằng xe đẩy, phải đảm bảo những xe đó không bị dính mưa và được che chẵn cẩn thận. Không để quá nhiều lên xe để tránh tình trạng bị đổ thức ăn trong lúc di chuyển quanh trang trại.

· Lãng phí thức ăn có trộn thuốc

Để những thức ăn có trộn thuốc vào đúng các thùng chứa. Đảm bảo rằng tất cả những thùng chứa đều được đánh số và thức ăn được cho vào đúng với từng loại thùng chứa. Điều này giúp tránh việc có những thùng chứa rỗng, hoặc tránh sử dụng nhầm loại thức ăn có chứa thuốc hay thuốc bị hết hạn sử dụng.

· Vị ngon cho thức ăn

Những loại thức ăn khi được nhập vào trại đều được kiểm tra mùi vị bởi những người đứng đầu trang trại và quản lý để đảm bảo mùi vị của thức ăn đạt yêu cầu, bao gồm cả những thành phần thức ăn ướt.

Không để thuốc làm thức ăn có mùi khó chịu. Nếu việc trộn thuốc vào thức ăn là bắt buộc, cần nghĩ đến việc sử dụng những chất có mùi vị thu hút để át đi mùi vị của thuốc, hãy thoả thuận với cán bộ thú y nếu bạn không yên tâm.

2. Thiết lập hệ thống cho ăn
· Không gian cho ăn đủ rộng

Để tạo điều kiện cho heo phát triển, điều chủ yếu là cung cấp không gian cho ăn thích hợp cho heo ở trong chuồng. Điều này thực sự quan trọng đối với heo trong 3 ngày đầu tiên sau cai sữa. Chú ý rằng những con heo vừa mới cai sữa cần không gian rộng lớn gấp 3 lần so với một tuần trước đó. Lý do là heo vừa cai sữa được cho ăn theo nhóm và chưa quen với máng ăn tự do.

· Phân phối thức ăn

Chắc chắn rằng thức ăn được rải đều trên máng để giảm xô xát, tranh chấp của bầy heo để giành thức ăn. Điều này cũng giảm thiểu sự tăng trưởng không đồng đều trong đàn. Không đặt máng ăn ở những nơi bị dốc.

· Máng ăn đặt sai vị trí
Khi lắp đặt máng ăn, cần phải nghĩ tới việc heo có thể đến ăn dễ dàng. Máng ăn đặt ở các góc sẽ bị hôi mùi nước tiểu và phân, do những con heo hay đi vệ sinh ở khu vực đó. Máng ăn để gần những vật cản, hay khu vực uống nước, sẽ làm cho heo rất khó hoặc không thể đến gần máng ăn được. Chú ý, phải đặt làm sao để heo không phải nhảy lên mỗi khi lấy thức ăn. Điều này dễ nhận thấy khi những con heo nhỏ gặp phải những máng ăn cao.

Máng ăn đặt ở những vị trí khó kiểm tra
Máng ăn phải được đặt tại các vị trí mà người chăn nuôi có thể dễ dàng kiểm tra sự rò rỉ, tràn thức ăn và chất bẩn.

· Vị trí của máng ăn và vòi nước uống

Heo thích uống nước một chút sau khi ăn. Nếu vòi nước cách xa máng ăn khoảng 2 mét, heo phải di chuyển từ máng ăn sang vòi nước, khi đó thức ăn sẽ bị rơi vãi.

· Máng ăn đặt quá xa hành lang

Thức ăn sẽ bị rớt (và lãng phí) trên sàn, trên nền chuồng. Cũng phải để máng ăn sao cho heo không phải di chuyển ngang qua chỗ ngủ để đi từ máng ăn sang nơi uống nước.

· Che chắn máng ăn

Những máng ăn không được che chắn tạo ra 30% lượng bụi trong không khí. Ngoài ra, máng ăn cũng thu hút những loại gặm nhấm và các loại chim, chúng có thể ăn thức ăn và làm hư những thức ăn còn sót. Vì thế, mọi máng ăn cần được che chắn. Trong trường hợp người chăn nuôi muốn kiểm tra lượng thức ăn trong máng, có thể nhìn qua những vị trí để nhìn xuyên qua trên màng che.

	Bảng 1: Không gian thích hợp cho việc ăn bằng máng

	Cân nặng của heo

(kg)
	Chiều dài của máng

	
	Cho ăn giới hạn
	Cho ăn tự do

	5
	100
	75

	10
	130
	33

	15
	150
	38

	35
	200
	50

	60
	240
	60

	90
	280
	70

	120
	300
	75

	Nái trưởng thành
	400
	N/A


3. Quản lý

· Sử dụng đúng thức ăn đúng thời điểm

Việc duy trì chế độ ăn tốn kém cho heo lâu hơn khuyến cáo sẽ làm tăng chi phí sản xuất. Chính vì thế nên cần tìm cách chuyển chế độ ăn cho heo rẻ hơn nhưng vẫn đảm bảo heo phát triểm tối đa.

Trong một vài trại, heo được duy trì chế độ ăn khá tốn kém trong thời gian dài để bù lại lượng thức ăn cung cấp ít và phát triển trong tuần đầu tiên của giai đoạn cai sữa. Tiến hành việc kiểm tra lượng thức ăn dự trữ thường xuyên để đảm bảo trang trại đang có mức cho ăn phù hợp với lượng thức ăn nhập vào.

· Sử dụng thức ăn chính xác

Việc cung cấp chế độ ăn thích hợp là cần thiết. Trong giai đoạn giá thức ăn chăn nuôi đang cao, sử dụng thức ăn đơn giản và rẻ là tiêu chí được lựa chọn, nhưng sự tăng trưởng và sức khoẻ của heo có thể bị ảnh hưởng. Chú ý rằng nếu heo tăng trưởng chậm, điều đó không cho phép ảnh hưởng đến quá trình chu chuyển đàn heo và hệ thống cùng vào cùng ra. Chế độ cho ăn nghèo nàn sẽ dẫn đến bệnh tiêu chảy.

Chuẩn bị thức ăn
Thức ăn nếu không được chuẩn bị kỹ  - nghiền hoặc trộn cũng làm gia tăng việc lãng phí thức ăn. Ngũ cốc có thể không được tiêu hoá hết, và sẽ bị thải ra ngoài, và như thế, gây ra lãng phí.

· Thức ăn sẵng sàng khi heo được đưa vào chuồng

Khi heo được đưa vào chuồng, việc cho heo ăn ngay lập tức theo chế độ thích hợp  là cần thiết. Việc yêu cầu heo phải ăn hết tất cả thức ăn  là không thể. Vì thức ăn có thể chứa những khẩu phần không hoàn chỉnh, thuốc hoặc chúng do bị dự trữ lại vài ngày và nên đã bắt đầu thiu hay có mùi phân và nước tiểu của loài gặm nhấm.

4. Tập quán cho ăn
· Tập ăn cho trại đẻ

Nếu trang trại có heo đã cai sữa được 3 tuần, quá trình tập ăn cần được xem xét kỹ lưỡng. Nó thể hiện trong việc hạn chế lãng phí thức ăn nhưng vẫn đảm bảo việc tăng trọng cho heo con cai sữa và sau cai sữa. Khi cai sữa được 4 tuần, việc tập ăn là lựa chọn tốt.Tuy nhiên, nó cũng cần được thực hiện sao cho thức ăn đắt tiền không bị lãng phí và hư. Việc tập ăn nên được cho ăn ít nhất 3 lần mỗi ngày – ít và thường xuyên. 

· Heo trưởng thành

Việc cho ăn ở khu vực trại đẻ và trại mang thai có thể gây ra những lãng phí về thức ăn rất lớn. Ở khu vực trại đẻ, việc thúc chúng ăn thật mau dẫn đến mất cảm giác ngon miệng ở những con nái nuôi con. Heo không thể ăn hết những gì trong máng, dẫn đến việc phát sinh mùi mốc và tệ hơn nữa là ruồi bu vào thức ăn.

Chú ý rằng vấn đề về thức ăn có thể dẫn đến vấn đề về nước, từ đó ảnh hưởng đến khả năng cung cấp sữa cho heo con.

Ở khu vực trại giống, khi những con nái động dục, chúng thường bỏ ăn, kết quả là thức ăn dư thừa trong máng bị lãng phí.

Ở khu vực trại mang thai, việc cho ăn không cẩn thận sẽ gây ra lãng phí thức ăn bị rơi vãi trên nền. Cùng với việc dọn dẹp kém, thức ăn sẽ bị hôi thiu. Việc cho heo mang thai ăn quá nhiều là tình trạng thường gặp ở những trang trại. Lượng thức ăn bị lãng phí nhiều, không đem lại lợi ích cho việc phát triển của heo con, mà còn làm giảm lượng thức ăn thu nhận trong quá trình tiết sữa.

·  Máng ăn sạch sẽ khi heo xuất chuồng

Đừng nên để thức ăn lại trong máng, dọn dẹp thức ăn rớt trong những kẹt gỗ. Việc dọn dẹp thức ăn trong ô (1 ô khoảng 25 con) sạch sẽ khi heo đã xuất chuồng là điều cần thiết.

· Máng ăn cho heo ở những ô dưỡng bệnh

Những máng ăn trong những ô dưỡng bệnh thì luôn đầy và thường chỉ có 1 hoặc 2 con heo bị bệnh. Điều này dẫn đến lãng phí to lớn. Thức ăn trong máng ở những ô dưỡng bệnh nên được đưa vào tuỳ theo nhu cầu của heo.

· Cho ăn cuối tuần
Thật là lười biếng khi chúng ta cho thức ăn vào máng quá nhiều - đặc biệt là ở những ô heo vừa mới cai sữa - để tránh việc phải cho heo ăn vào cuối tuần. Tất cả chúng ta đều muốn mọi chuyện dễ dàng, nhưng sự lười biếng này gây lãng phí cũng như hư hỏng thức ăn.

   Để có thể tồn tại trong tình hình giá thức ăn chăn nuôi đang tăng cao, chúng ta phải hạn chế tối đa việc lãng phí thức ăn, để giảm giá thành sản xuất xuống thấp nhất – JOHN CARR (Tiến sĩ John Carr là nhà tư vấn về heo của nước ÚC, email:john@protec.com.au).

Trong tình hình giá thức ăn cho chăn nuôi đang ở mức cao, việc hạn chế tối đa lãng phí thức ăn là điều hết sức cần thiết. Ước tính mỗi trang trại lãng phí khoảng 10% trên tổng số thức ăn. Như vậy, cứ cho một trang trại có 250 nái, thì lượng thức ăn lãng phí hàng năm là 150 tấn (trên toàn trại - một heo nái đến tuổi sinh sản, trung bình tiêu thụ 6,3 tấn thức ăn mỗi năm).

Sự lãng phí thức ăn xảy ra  trong suốt quá trình, từ cánh đồng đến ruột thẳng của heo! Điều này cho thấy tại một vài nơi, sự lãng phí thức ăn xảy ra trong các trang trại, dù lớn hay nhỏ, tập trung chủ yếu là do việc thực hiện quản lý giảm lãng phí thức ăn còn đơn giản.

Giảm sự lãng phí thức ăn xuống một nửa có thể giảm giá thành 0,08 – 0,09 AUD/kg (0,06 USD/kg) hoặc 6,30 AUD (4,90 USD) mỗi con heo (theo tiêu chuẩn của Úc - mỗi con heo khoảng 70 kg). Có thể có sự khác nhau giữa lợi nhuậm và sự hao hụt ở vài trang trại. Cách tính: 7,5 tấn x 377 AUD (295 USD) là lượng thức ăn trung bình khi phân chia theo khối lượng quầy thịt (250 x 20 x 70).
Thức ăn bị lãng phí ở đâu?
Quản lý máng ăn

1. Những cái lỗ trên máng ăn
Các máng ăn bắt buộc phải được kiểm tra thường xuyên, ít nhất là giữa các giai đoạn. Khi phát hiện máng ăn bị thủng lỗ, cần phải sửa lại hoặc thay cái khác. Những cái lỗ xuất hiện trên những khe gỗ sẽ gây lãng phí số tiền lớn, bởi tình trạng thức ăn bị rơi vãi này thường khó phát hiện. Chú ý là những lỗ rò rỉ này có thể xảy ra ở các ống dẫn thấp, hay trong hệ thống cung cấp thức ăn, đôi khi không dễ nhận thấy.

2. Chất lượng thức ăn
Việc điều chỉnh hệ thống cho ăn cần được tiến hành hàng ngày. Đây là một trong những công việc hết sức quan trọng của người chăn nuôi. Không thể chấp nhận việc những người chăn nuôi đồng ý sự dư thừa, lãng phí chỉ để đảm bảo rằng heo được cung cấp chất lượng thức ăn “đủ”. Hiệu quả của thức ăn được nâng cao khi heo phải tích cực để có được thức ăn. Để ít thức ăn hơn trong máng ăn, bằng cách làm cho những ống dẫn thấp hơn, giúp giảm bớt sự lãng phí và bụi thức ăn -  mặc dù máy đẩy thức ăn phải làm việc thường xuyên hơn. Tất cả những người chăn nuôi nên hiểu cách thức hoạt động chi tiết của thiết bị cho ăn, và làm cách nào để đưa thức ăn vào. Một thiết bị cho ăn, khi bị quá tải, hay có khuynh hướng sinh ra bụi thức ăn. Điều này dẫn đến việc lượng thức ăn đưa vào bị từ chối, và lượng bụi sinh ra trong phòng quá nhiều, hạn chế không gian cho thức ăn, và tăng những vấn đề về hô hấp của heo.
3. Không để ý thiết bị cho ăn bị quá tải

Nếu những người cho heo ăn quá vội vàng, họ có thể không để ý là thiết bị cho ăn bị qúa tải. Một ví dụ cụ thể: Những ống dẫn thấp bị rơi khỏi thiết bị cho ăn, trong khi các máy đẩy thức ăn vẫn tiếp tục làm đầy các ke máng trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần. Kết quả: 30 tấn thức ăn bị lãng phí cộng với thời gian để đào bỏ. Đó là một kinh nghiệm mà những người chăn nuôi trẻ sẽ không bao giờ phạm sai lầm đó lần nữa. Máng ăn,thiết bị cho ăn, hệ thống vận hành nên được trang bị các hệ thống cảnh báo thích hợp để phòng ngừa điều đó xảy ra.
4. Nước trong máng ăn
Những thiết bị cho ăn nào có lắp thêm bộ phận cung cấp nước cần được quản lý cẩn thận. Chắc chắn rằng nước không bị rò rỉ  và không tràn ra thiết bị cản trở việc lưu thông của thức ăn. Tương tự như vậy, cũng đảm bảo rằng thức ăn không làm cản trở lưu thông của nước. Những thiết bị cho uống thiết kế chung với máng ăn nên được xem như là thiết bị cung cấp thức ăn, chứ không phải chỉ đơn thuần là cung cấp nước.

Thức ăn bị hư hỏng
1.Máng ăn để không đúng vị trí
Như đã trao đổi ở trên, phải chắc chắn là máng ăn không nên trông như nơi để heo đi vệ sinh.

2. Ảnh hưởng của thời tiết và máng ăn
Thức ăn có thể bị hư hỏng bởi ảnh hưởng của thời tiết, đặc biệt là trong thời gian mưa bão liên tục. Để ý gò đất và những túi để thức ăn.

3. Ăn ngay trên nền chuồng
Tránh cho heo ăn ngay trên nền chuồng dù bất cứ lý do gì đi nữa. Thức ăn là những nguyên liệu đắt tiền. Việc cho heo con đang trong thời kỳ cai sữa ăn trên sàn là không được. Sử dụng những máng ăn đơn giản sẽ không chỉ giúp tránh lãng phí thức ăn mà còn cung cấp cho các nhà chăn nuôi chi tiết về lượng thức ăn sử dụng của từng con heo, hơn là lượng sử dụng cho cả nhóm.

Thật đáng ngạc nhiên là có những trang trại thức ăn được đổ trên sàn, điều đó chẳng có lợi gì ngoài việc chỉ con heo biết, đây là chỗ ngủ của nó. Kiểm tra lại cách sắp xếp chuồng trại, cung cấp chỗ ngủ cho heo.
4.Thức ăn bốc mùi
Thức ăn có thể bị thiu do nước trong thiết bị cho ăn, ví dụ: hệ thống làm lạnh bị nhỏ giọt do việc quản lý không kỹ. Thức ăn ướt có thể bốc mùi và thu hút côn trùng. Thùng chứa thức ăn không được đậy kỹ hoặc đặt ở những nơi mà thức ăn dễ bị vón cục lại trong thùng, kết quả là sẽ bị lãng phí thức ăn do chúng đã bốc mùi.Những thùng chứa thức ăn được để ngay trước quạt thông gió là ví dụ về chuyện này. Sự bốc mùi không chỉ gây nên lãng phí, mà còn đe doạ đến sức khỏe của heo khi ăn những thức ăn này.
5.Khu vực trại đẻ và mang thai
Thức ăn cung cấp cho các con heo trưởng thành thường hay bị ôi thiu, do những người chăn nuôi luôn cho thức ăn dư quá nhiều.

6.Kiểm soát sâu bọ và gặm nhấm
Chim, chuột, các loại gặm nhấm có thể tiêu thụ lượng thức ăn dành cho heo rất nhiều. Phân và nước tiểu của chúng thậm chí có thể làm hư thức ăn nhiều hơn. Những máng ăn, thiết bị cho ăn cần phải được che chắn lại để giảm sự tấn công của các loại gặm nhấm. Thiết lập những lưới chắn chim nhằm giảm sự tiếp cận của chim, từ đó kiểm soát được khuẩn Salmonela.
FCR giảm 0,3 (3,0 xuống 2,7 cho 30 – 100 kg) đối với trại heo có sử dụng các thiết bị cho ăn đã được che chắn! Nếu không che, những con chim dễ dàng sà xuống và lấy đi vài viên thức ăn. Điều đó thật khó chịu khi những con nái đứng nhìn những con chim ăn thức ăn của chúng.

Một con chuột trưởng thành sẽ tiêu thụ 15g mỗi ngày - vậy mỗi trang trại chỉ cần có 1000 con chuột, thì lượng thức ăn bị tiêu thụ hằng năm là 5 tấn.

Một con chim bồ nông tiêu thụ 100g mỗi ngày - với 100 con thì chúng sẽ tiêu thụ 3,7 tấn thức ăn mỗi năm.

Hạn chế cung cấp thức ăn cho những con heo còn ít giá trị sử dụng
1.Những con nái không mang thai
Những con nái khi được cho phối giống, thường sau 6 tuần sẽ mang thai. Những heo nái khi phát hiện không mang thai ở tuần lễ thứ 16 sẽ tiêu thụ lượng thức ăn 175kg (2,5 x 7 x 10) kể từ khi phối giống. Trong một vài trang trại, tỷ lệ này chiếm khoảng 7%. Nếu một trang trại có 250 con nái, thì lượng thức ăn tiêu thụ là 3 tấn.

2.Những con nái được lựa ra để bỏ
Một khi đã quyết định loại bỏ những con nái nào, phải đảm bảo rằng những con nái đó được loại bỏ càng sớm càng tốt. Những con nái bị loại bỏ tiêu thụ 2,5kg thức ăn mỗi ngày.

3.Cho những con heo sắp giết mổ ăn
Cho heo ăn ngay trước khi giết mổ sẽ lãng phí 2,5 kg thức ăn cho mỗi con heo được đem đi. Hơn nữa, điều đó có thể làm cho việc vận chuyển heo đến lò mổ không được suôn sẻ vì những con heo sẽ bị nôn mửa và say xe.

4.Những con heo béo phì
Khi những con heo đã đủ lớn, cần được cân lại và bán cho lò mổ. Chi phí cho trọng lượng quá khổ theo quy định sẽ rất đắt. Khi heo đạt cân nặng 120kg (90kg ở Việt Nam) với P2 là 16mm, các nhà chăn nuôi không chỉ phải trả thêm tiền thức ăn mà họ còn phải chịu những mức phạt bất lợi khi bán cho lò mổ, giảm lợi nhuận của các nhà chăn nuôi.

5.    Kiểm tra lại việc loại bỏ những con heo còi cọc
Cần kiểm tra xem xét, kiểm tra kỹ những con heo sinh ra nhỏ con hay còi cọc, ốm yếu, khả năng sống thấp. Bởi vì 90% heo sinh ra dưới 800g chết trước khi đạt được cân nặng đem đi giết mổ. Những con heo sinh ra nhỏ và yếu có FCR khoảng 3,5 đến 4,0 thay vì 2,4 đến 2,6. Chi phí thức ăn cho những con heo này cần phải được xem xét kỹ lưỡng.

6.Heo bệnh
Xem xét lại những con heo trong khu vực cần chăm sóc. Chứng nghẽn ruột thẳng không phổ biến ở những trang trại. Những con heo thường cảm thấy thèm ăn cồn cào cả ruột, nhưng không thích hợp để kinh doanh. Trong khu vực chăm sóc, những con heo được đưa vào. Cần nhanh chóng loại bỏ những con heo không có khả năng đem ra thị trường.

	Bảng 2: Hiệu quả việc sử dụng thức ăn theo các mức lãng phí thức ăn

	Tuổi

(tuần)
	Tăng

trọng

(g/ngày)
	FCR lý

tưởng
	Tiêu thụ

thức ăn

(g/ngày)
	Thức ăn tiêu tốn theo mức láng phí(%)



	
	
	
	
	2
	10
	15

	4
	215
	1
	215
	219
	237
	247

	6
	395
	1.2
	474
	483
	521
	545

	8
	630
	1.4
	882
	900
	970
	1014

	10
	660
	1.6
	1056
	1077
	1162
	1214

	12
	715
	1.8
	1287
	1313
	1416
	1480

	14
	800
	2.4
	1920
	1958
	2112
	2208

	16
	965
	2.6
	2509
	2559
	2760
	2885

	18
	1000
	2.9
	2900
	2958
	3190
	3335

	20
	1100
	3
	3300
	3366
	3630
	3795

	22
	1100
	3.2
	3520
	2590
	3872
	4048

	Heo lớn
	
	4
	3000
	3060
	3300
	3450

	Theo đơn vị 10 heo nái đẻ trong 1 tuần

	6.5 tấn thức ăn/nái/năm với chi phí trung bình khoảng 375 AUD/tấn heo từ khi sinh đến lúc thịt ở 74 kg trọng lượng quầy thịt
	Tính trên 1kg trọng lượng giết thịt
	0.03
	0.16
	0.24

	
	Tính trên 1heo
	2.34
	11.68
	17.52

	
	Tính trên1năm
	11543
	57715
	86572

	* Chi phí tính theo đô-la Úc (AUD)


7. Viêm ruột và những bệnh kinh niên khác
Bệnh viêm ruột thường do vi khuẩn Lawsonia intracellularis gây ra. Bệnh này thường dẫn đến kết quả là thức ăn thường xuyên bị lãng phí, làm cho ruột bị mỏng lại. Kết qủa là ít thức ăn được chuyển hoá để heo hấp thụ. Từ đó, heo sẽ bị giảm cân nặng 40g/ngày - tại FCR mức 3 cần thêm 120g thức ăn một ngày.

8. Sự giảm đàn heo một phần hoặc toàn bộ
Nếu tình trạng bệnh tật tại trang trại xảy ra thường xuyên, hãy nghĩ đến giảm một phần hay toàn bộ heo trong trại, để có thể làm sạch trại hoàn toàn và tái cung cấp những con mới, khoẻ mạnh cho trang trại.

Giảm 0.5 FCR thì không phải không phổ biến ở những trang trại đang gây đàn heo lại. Vật nuôi phải sồng trong môi trường mầm bệnh cao sẽ phải chuyển những chất dinh dưỡng cho sự tăng trưởng sang cung cấp năng lượng cho việc miễn dịch, vì thế, thức ăn bị lãng phí.

9.    Loét dạ dầy

Nói chung, bệnh loét dạ dầy xảy ra do heo thường xuyên không được cho ăn trong vòng 24 giờ. Nếu thức ăn quá mịn (<700mm), thức ăn sẽ làm trầm trọng thêm bệnh loét dạ dầy.Viêm loét dạ dầy sẽ dẫn đến kết quả là thức ăn bị lãng phí do việc chuyển hoá thức ăn kém, và bệnh thiếu máu kinh niên. Hơn nữa, heo sẽ yếu hơn và dễ bị nhiễm trùng các bệnh cơ hội và dễ bắt nạt bởi những con heo khác.

Tránh tiêu tốn thức ăn vì những hoạt động không cần thiết

1. Chỗ ngủ bị ướt

Nếu chỗ nghỉ ngơi của heo bị ướt và lầy lội, heo sẽ cố gắng để di chuyển khắp chuồng. Điều  này có thể làm tăng FCR thêm 0.2.
2. Chỗ để nước uống đặt sai vị trí
Việc thiết lập hệ thống uống nước xa các máng ăn sẽ làm tăng chi phí thức ăn cho việc heo vận động, đi từ máng ăn đến nơi uống nước.

3. Nhiệt độ và sự thoải mái
Cần đảm bảo heo được nuôi trong nhiệt độ thích hợp  của chúng. Nếu những chuồng nuôi heo qua lạnh, heo sẽ tiêu thụ lượng thức ăn nhiều hơn với mục đích giữ ấm. Nếu chuồng heo quá nóng, việc tiêu thụ thức ăn sẽ giảm xuống, và ảnh hưởng đến mức độ tăng trưởng, hơn nữa sẽ phải tăng chi phí cho việc quạt gió để giúp heo giảm nhiệt độ. Ở khu vực nái đẻ, cho ăn vào khoảng thời gian mát mẻ trong ngày.

Việc lãng phí làm bạn tốn kém bao nhiêu?
Chi phí cho thức ăn bị lãng phí hiển thị trong bảng 2.
Để tồn tại trong thời gian giá thức ăn cao, chúng ta cần phải giảm tối đa việc lãng phí thức ăn để giá thành sản xuất là thấp nhất.

Biên dịch: Heo Team
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